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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật  

cho 06 nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng, áp dụng 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; 

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;  

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo 

dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội 

dung thành phần thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 

cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 

của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 53/TTr-SLĐTBXH ngày 09/8/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật cho 06 

nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng, áp dụng trong lĩnh vực giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm các ông (bà) có tên sau: 
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1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định 06 nghề: Ông Hoàng Quốc Cường, 

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

2. Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định 06 nghề: Ông Lộc Văn Quang, 

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang. 

3. Các Thành viên Hội đồng thẩm định của từng nghề (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 

10 Thông tư số 07/2020/TTBLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 3: Tổ chức và hoạt động của Hội đồng: 

- Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội để thực hiện nhiệm vụ. 

- Thành viên Hội đồng thẩm định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực của Hội 

đồng, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Hội đồng, giúp Chủ tịch 

Hội đồng theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng theo quy định. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật 

- Công nghệ Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông (bà) 

có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4 (thực hiện) 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

 
Hoàng Việt Phương 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN   

Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật  

cho 06 nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng, áp dụng 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày  / 8 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Stt Nghề đào tạo Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Điện lạnh 

Phạm Xuân Sơn   
Trưởng khoa Điện, Điện tử; Trường Cao đẳng 

nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang 

Nguyễn Văn Sảo 
Phó Trưởng Phòng Lao động, Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội 

Nông Thị Linh Trang 
Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

2 Lái xe ô tô hạng B2 

Nguyễn Trung Thành  
Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Cao 

đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang 

Nguyễn Văn Sảo 
Phó Trưởng Phòng Lao động; Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Nông Thị Linh Trang 
Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

3 
Sửa chữa máy nông 

nghiệp 

Nguyễn Văn Đông  
Trưởng khoa Kỹ thuật công nghiệp, Trường Cao 

đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang 

Nguyễn Văn Sảo 
Phó Trưởng Phòng Lao động, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Nông Thị Linh Trang 
Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội 

4  May công nghiệp 

Vũ Thu Hiền 
Giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - 

Công nghệ Tuyên Quang 

Nguyễn Văn Sảo 
Phó Trưởng Phòng Lao động, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Nông Thị Linh Trang 
Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

5  Trồng cây ăn quả 

Lý Quốc Huy 
Giảng viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - 

Công nghệ Tuyên Quang 

Nguyễn Văn Sảo 
Phó Trưởng Phòng Lao động, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 



4 

Nông Thị Linh Trang 
Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

6 Trồng rau hữu cơ 

Bùi Thị Nhung 
Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng 

nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang 

Nguyễn Văn Sảo 
Phó Trưởng Phòng Lao động, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Nông Thị Linh Trang 
Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 
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